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CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÁN VẬT LÝ LỚP 10 

--- 

  1. Động lượng 


p  của một vật là một véc tơ , cùng hướng với vận tốc và được xác định 

bởi công thức: 


p = m


v  Độ lớn p m v  

   Đơn vị động lượng là    kgm/s hoặc N.s 

2. Động lượng của hệ: Động lượng hệ vật: 1 2p p p   

  Nếu: 1 21 2
p p p p p     

  Nếu: 1 21 2
p p p p p     

  Nếu: 2 2

1 21 2
p p p p p     

  Nếu:   2 2 2

1 2 1 2 1 2, 2 . . osp p p p p p p c       

3. Độ biến thiên động lượng và lực tác dụng lên vật: 

      +  
2 1P P P    

  + Lực tác dụng lên vật: 
P

F
t





  

4. Định luật bảo toàn động lượng: 

   

    + Tổng động lượng của một hệ kín được bảo toàn 

   + Biểu thức: t sp p
 

  
  + Nếu va chạm là mềm thì   '

1 1 2 2 1 2m v m v m m V  
 

   +  Súng và đạn: 
0s s d dm v m v 

 

    BÀI: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 

1.Công:  

    A = F. s. cos  

    - Khi 00 90   thì os 0 0c A     lực thực hiện công dương hay công phát động. 

 - Khi 090   thì A=0 
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 - Khi 0 090 180   thì os 0 0c A    lực thực hiện công âm hay công cản lại 

chuyển động 

 + Chú ý: AN=0; AFht=0; 

2.  Công suất:  

  + .
A

P F v
t

   

 +  Đơn vị của công suất là W (hoặc J/s hoặc N.m/s) 

    1kW=1000W 

     1MW=106W 

  BÀI: ĐỘNG NĂNG. ĐỊNH LÍ ĐỘNG NĂNG 

1. Động năng của vật: 

+ Là đại lượng vô hướng, Wđ 0  

+ Wđ 
21

2
mv (J) 

2. Bài toán về định lý biến thiên động năng: 

ΔWđ
 =  ®2 ®1 Ngo¹i lùc

w w A  

 

+ Nếu ngoại lực thực hiện công dương Wđ tăng 

+ Nếu ngoại lực thực hiện công âm Wđ giảm 

+ Nếu vật chuyển động thẳng đều ( 0hlF  ) thì Wđ không đổi. 

  BÀI: THẾ NĂNG 

1. Thế năng trọng trường: 

 Thế năng trọng trường: Wt=mgz với  m(kg), z(m): độ cao so với mốc thế năng 

 Thế năng trọng trường là có giá trị đại số. 

2.Công của trọng lực: 

 Ap=Wt1-Wt2=mg(z1-z2) 

 AP: không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu 

và điểm cuối. 

 Khi vật giảm độ cao Wt giảm  Ap >0  
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 Khi vật tăng độ cao Wt tăng  Ap <0  

2. Thế năng đàn hồi:  

 Thế năng đàn hồi:  
21

2
đhW k   với    là độ biến dạng (m) ; k:độ cứng(N/m) 

 BÀI: CƠ NĂNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

I. KIẾN THỨC: 

  1. Cơ năng: 

   +  Là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số. 

   +  Cơ năng trong trường hợp chịu tác dụng của trọng lực: W=Wđ + Wt=1/2mv2 + mgz 

   + Cơ năng trong trường hợp chịu tác dụng của lực đàn hồi: W = Wđ + Wđh =
2

1
mv2  + 

2

1
k(l)2 

  2. Định luật bảo toàn cơ năng:  

+ Cơ năng của vật chịu tác dụng của trọng lực, lực đàn hồi thì được bảo toàn ( động 

năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại) 

+ Biểu thức định luật bảo toàn cơ năng: 

 Trường hợp tác dụng của trọng lực:   W1=W2  Wt1+Wđ1= Wt2+Wđ2 

 Trường hợp tác dụng của Fđh: W1=W2  Wđh1+Wđ1= Wđh2+Wđ2 

3. Trường hợp cơ năng chịu thêm lực ma sát (lực cản): 

 + Cơ năng của hệ không bảo toàn 

   + Độ giảm cơ năng của hệ bằng công của lực ma sát (lực cản) :      A12=W2-W1= W  

PHẦN BÀI TẬP 

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

Câu 1: Véc tơ động lượng là véc tơ:  

  A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc 

  B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.  

  C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.  

  D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.  

Câu 2: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn: 

A. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đoạn đường có ma sát . B.  Ôtô tăng tốc. 

C. Ôtô giảm tốc.       D. Ôtô chuyển động tròn đều. 

Câu 3: Đơn vị nào không phải đơn vị của động lượng: 
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a. kg.m/s.  B.N.s.  C.kg.m2/s  D.J.s/m 

Câu 4: Hai vật có khối lượng m1 = 1000g và m2 = 3000g chuyển động với các vận tốc v1 = 

3m/s và v2 = 1m/s. độ lớn hà hướng động lượng của hệ hai vật trong trường hợp 2 vật 

chuyển động cùng hướng: 

a. 4 kg.m/s.  B.6kg.m/s.  C.2 kg.m/s.  D.0 kg.m/s. 

 

 

Câu 5: Hai vật có khối lượng m1 = 200g và m2 = 250g chuyển động với các vận tốc v1 = 

20m/s và v2 = 20m/s. độ lớn hà hướng động lượng của hệ hai vật trong trường hợp 2 vật 

chuyển động theo hai phương vuông góc nhau: 

A. 3 2 kg.m/s.  B. 2 2 kg.m/s. C. 4 2 kg.m/s. D.5kg.m/s. 

 

 

 

 

 

Câu 6: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. 

Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:  

 A. 2. 10-2 kgm/s  B. 3. 10-1kgm/s  C. 10-2kgm/s         D. 6. 10-2kgm/s 

 

 

 

 

Câu 7: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 1s. Độ biến 

thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s2.  

 A. 20,0 kg. m/s.  B. 4,9 kg. m/s.  C. 10 kg. m/s.  D. 0,5 kg. m/s.  

 

 

 

 

Câu 8: Một quả cầu rắn có khối lượng m = 100g chuyển động với vận tốc v = 4m/s trên mặt 

phẳng nằm ngang. Sau khi va chạm vào vách cứng, nó bất trở lại với cùng vận tốc 4m/s, Độ 

biến thiên động lượng của quả cầu  

A. 0,8kg.m/s  B. – 0,8kg.m/s.  C. – 0,4kg.m/s   D. 0,4kg.m/s  

 

 

 

 

 

 

Câu 9: Một quả bóng m=250g bay đến đập vào tường với vận tốc v=4m/s theo góc tới  . 

Bóng bật trở lại với góc tới cùng độ lớn v  theo góc phản xạ  '= =600. Độ biến thiên động 

lượng của bóng do va chạm với tường có độ lớn: 
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A. 1 kgm/s  B. 2 kgm/s  C. 0   D. 0,5 kg m/s 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: : Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận 

tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là:  

 A. 6m/s  B. 7m/s  C. 10m/s  D. 12m/s 

 

Câu 11: Một khẩu đại bác có bánh xe khối lượng tổng cộng m1 = 7,5 tấn (không kể đạn) 

nòng súng hợp với phương ngang một góc 600 so với phương ngang. Khi bắn một viên đạn 

khối lượng m2 = 20 kg, súng giật lùi theo phương ngang với vận tốc v1 = 1 m/s. Bỏ qua ma 

sát. Tính vận tốc của viên đạn khi rời nòng súng. 

A. 750 m/s.  B. 450 m/s.  C. 850 m/s.  D. 375 m/s. 

 

 

 

 

 

Câu 12: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng 

ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va 

chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc 

sau va chạm là 

 A. -0,63 m/s.  B. 1,24 m/s.  C. -0,43 m/s.  D. 1,4 m/s.  

 

 

 

 

 

 

Câu 13: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe 

khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm (hai vật dính vào 

nhau), sau va chạm vận tốc hai xe là:  

 A. v1 = 0; v2 = 10m/s  B. v1 = v2 = 5m/s C. v1 = v2 = 10m/s D. v1 = v2 = 

20m/s 
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CHỦ ĐỀ  CÔNG VÀ CÔNG SUẤT. 

 
Câu 1: Một lực F không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc v theo hướng 

của F. Công suất của lực F là  

A. Fvt.   B. Fv.       C. Ft.    D. Fv 2 .  

Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất: 
 A. J.s    B. Nm/s   C. W    D. HP 

Câu 3: Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang  với tác dụng của lực F  theo phương 

ngang, hệ số ma sát giữa vật và mp là  . Lực nào không thực hiện công (công bằng 0): 

A. ,P N  B. ,F N   C. ,F P   C. , msF F  

Câu 4: Một chất điểm di chuyển không ma sát trên đường nằm ngang dưới tác dụng của một 

lực F


 hợp với mặt đường một góc  60  và có độ lớn 100N. Công của lực F


 khi chất 

điểm di chuyển được 2 m là: 

A. A = 100 J.  B. A =100 kJ.  C. A =10 kJ.  D. A = 1 kJ. 

 

 

 

Câu 5: Một vật chuyển đông thẳng đều trên mặt phẳng ngang với vận tốc 36km/h. Dưới tác 

dụng của lực kéo F = 40N, có hướng tạo với phương ngang góc 600. Công của lực kéo thực 

hiện trong hai phút là: 

A. 24kJ    B. 48 kJ   C. 24 3 kJ  D. 12kJ 

 

 

 

 

 

Câu 6: Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 10m. Biết ô tô nặng 2 tấn, hệ số ma sát 

bằng 0,25 ( Lấy g = 10 m/s2 ). Công của lực ma sát  có giá trị:  

A. - 5000 J                       B. 5000 J                                C. 18375 J                    D. - 18375 J  

 

 

 

Câu 7: Một gàu nước khối lượng 10 Kg được kéo đều lên cao 10m trong khoảng thời gian 2 

phút 40 giây. Lấy g=10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng: 

A. 5W  B. 4W  C. 6,25W  D. 7W 
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Câu 8: Một động cơ điện cung cấp công suất 30KW cho 1 cần cẩu nâng vật 1 tấn chuyển 

động đều lên cao 60m. Lấy g=10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là:  

A. 20s  B. 5s      C. 15s     D. 10s    

 

 

 

 

Câu 9: Một thang máy có khối lượng 2 tấn đi lên với gia tốc 
2/1 sma   với vận tốc ban đầu 

bằng 0, cho 2/10 smg  . Tìm công suất trung bình của thang máy trong 5s đầu tiên.  

A. 55 kW.  B.  20 kW.   C.30 kW.  D. 62 kW.  

 

 

 

 

 

 

Câu 10: một vật có khối lượng 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng dài 5m, 

nghiêng 1 góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát là 0,1. Lấy g = 10m/s2. Công 

của lực ma sát trong quá trình chuyển động từ đỉnh mặt phẳng cho đến chân mặt phẳng là: 

 A. 0,5 J   B. - 0,43 J   C. - 0,25 J  D. 0,37 J 

 

 

 

 

 

  

Câu 11: Một xe có khối lượng  m = 100 kg  chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng 030  

so với đường ngang. Lực ma sát NFms 10 . Công của lực kéo F (Theo phương song song 

với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là: 

A.  100 J.                                      B.  860 J.                           C.  5100 J.               D.  4900J.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 12: Công thức tính công của một lực là: 

A. A = F.s.  B. A = mgh.  C. A = F.s.cos.  D. A = ½.mv2. 
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Câu 13: Công cơ học là đại lượng: 

A. véc tơ  B. Luôn dương  C. luôn âm   D. vô hướng 

 

Câu 14:  Công cơ học dương khi góc   thoả: 

A. 
00   B. 

2


   C. 0180

2


   D. 0

2


   

 

Câu 15: Chọn đáp án đúng.Công có thể biểu thị bằng tích của 

A. năng lượng và khoảng thời gian.                  B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời 

gian. 

C. lực và quãng đường đi được.                        D. lực và vận tốc. 

 

    CHỦ ĐỀ: ĐỘNG NĂNG. ĐỊNH LÍ ĐỘNG NĂNG 

Câu 1: Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật 

A. chuyển động thẳng đều                                    B. chuyển động với gia tốc không đổi. 

C. chuyển động tròn đều.                                     D. chuyển động cong đều. 

 

Câu 2: Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi 

khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp hai thì động năng của tên lửa:  

A. không đổi.   B. tăng gấp 2 lần. C. tăng gấp 4 lần.                 D. giảm 2 lần. 

Câu 3: khi nói về động năng của vật, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Động năng của vật tăng khi gia tốc của vật lớn hơn không. 

B. Động năng của vật tăng khi vận tốc của vật lớn hơn không. 

C. Động năng của vật tăng khi các lực tác dụng vào vật sinh công dương. 

D. Động năng của vật tăng khi gia tốc của vật tăng. 

Câu 4: Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/. Động năng của 

ôtô là:  

A. 10.104J.  B. 103J.  C. 20.104J.  D. 2,6.106J.  

 

 

Câu 5: Một vật có trọng lượng 20 N, có động năng 16 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc 

của vật là: 

         A. 4 m/s. B. 10 m/s. C. 16 m/s. D. 7,5 m/s. 

 

 

 

Câu 6: Một vận động viên có khối lượng 60kg chạy đều hết quãng đường 400m trong thời 

gian 50s.   Động năng của vận động viên là   

A. 333,3J. B. 7,5J.  C. 480J.    D. 290J.  
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Câu 7: Một vật ban đầu nằm yên sau đó vỡ thành hai mảnh khối lượng m và 2m. Biết tổng động 

năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là:  

 A. Wđ/3  B. Wđ/2  C. 2Wđ/3  D. 3Wđ/4 

 

 

 

Câu 8: Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì bị hãm đến tốc độ 10m/s. 

Độ biến thiên động năng của ô tô khi bị hãm là:  

 A. 200kJ  B. -450kJ  C. -400kJ  D. 800kJ 

 

 

 

Câu 8: Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì bị hãm đến tốc độ 10m/s, 

biết quãng đường mà ô tô đã chạy trong thời gian hãm là 80m. Lực hãm trung bình là:  

 A. 2000N  B. -3000N  C. -3500N  D. -5000N 

 

 

 

 

Câu 9: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì 

nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ 

lớn tối thiểu là:  

  A. 
16200hF N

.  B. 
1250hF N 

.  C. 
16200hF N 

.  D. 
1250hF N

.  

 

 

 

Câu 10: Moät vaät khoái löôïng m = 2 kg ñang naèm yeân treân moät maët phaúng ngang 
khoâng ma saùt . döôùi taùc duïng cuûa löïc naèm ngang 5N vaät chuyeån ñoäng vaø ñi 
ñöôïc 10 m. Tính vaän toác cuûa vaät ôû cuoái chuyeån dôøi aáy cỡ. 
A. 7m/s                                      B. 14m/s                   C. 5  m/s          D.    10m/s 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

CHỦ ĐỀ: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

https://giasudaykem.com.vn/


Gia sư Tài Năng Việt                       https://giasudaykem.com.vn 

 

  Page 
10 

 
  

Câu 1:  Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế 

năng trọng trường của vật được xác định theo công thức: 

A. mgzWt    B. mgzWt
2

1
 . C. mgWt  .  D. mgWt  . 

Câu 2:  Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố 

định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l (l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng: 

A. lkWt  .
2

1
. B. 2).(

2

1
lkWt  .  C. 2).(

2

1
lkWt  .  D. lkWt  .

2

1
. 

Câu 3  Chọn phát biểu đúng.Một vật nằm yên, có thể có 

A. vận tốc.             B. động lượng.  

C. động năng.  D. thế năng. 

Câu 4: Khi một vật chuyển động từ điểm A đến điểm B trong trọng trường thì công của trọng lực 

trong chuyển động đó có giá trị bằng  

A. tích thế năng của vật tại A và tại B.   B. thương thế năng của vật tại A và tại B. 

C. tổng thế nằng của vật tại A và tại B.   D. hiệu thế năng của vật tại A và tại B. 

Câu 5: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình  

chuyển động của vật thì:  

  A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.  

  B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.  

  C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.  

  D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.  

Câu 6: Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật 

thức nhất so với vật thứ hai là:  

  A. Bằn hai lần vật thứ hai.  B. Bằng một nửa vật thứ hai.  

  C. Bằng vật thứ hai.   D. Bằng 
1

4
 vật thứ hai.  

Câu 7: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở 

độ cao: 

A. 0,102 m.  B. 1,0 m. C. 9,8 m.  D. 32 m. 

 

 

 

Câu 8: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m 

xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng 

của thang máy ở tầng cao nhất là:  

  A. 588 kJ.  B. 392 kJ.  C. 980 kJ.  D. 588 J.  

 

 

 

Câu 8:  Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị 

giãn 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng: 

A. 0,04 J.  B. 400 J.  C. 200J.  D. 0,4 J 
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Câu 9: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng 

một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn 

hồi của lò xo. Chọn câu trả lời đúng:  

            A. 0,04J.                B. 0,05J.                   C. 0,03J.                         D. 0,08J. 

 

 

 

Câu 10: Tác dụng một lực F = 5,6N vào lò xo theo phương trục của lò xo thì lò xo dãn 2,8cm. Thế 

năng đàn hồi có giá trị là : 

A. 0,1568J.   B. 0,0784J.   C. 2,8J.   D. 5,6J. 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: CƠ NĂNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

 

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Cơ năng là một đại lượng 

A. luôn luôn dương.    B. luôn luôn dương hoặc bằng không. 

C. có thể âm dương hoặc bằng không.              D. luôn khác không. 

Câu 2: phát biểu nào sau đây là đúng với định luật bảo toàn cơ năng. 

 A. Trong một hệ kín, thì cơ năng của mỗi vật trong hệ được bảo toàn. 

 B. khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng 

của vật được bảo toàn. 

 C. khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được bảo toàn. 

 D. khi một vật chuyển động thì cơ năng của vật được bảo toàn. 

Câu 3:  Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ 

năng của hệ có được bảo toàn không? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằng 

A. không; độ biến thiên cơ năng.  B. có; độ biến thiên cơ năng. 

C. có; hằng số.     D. không; hằng số. 

Câu 4  Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công 

thức: 

A. mgzmvW 
2

1
.                          B. mgzmvW  2

2

1
.       

C. 22 )(
2

1

2

1
lkmvW  .           D. lkmvW  .

2

1

2

1 2  

Câu 5: Khi vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật được xác định 

theo công thức:  

A. mgzmvW 
2

1
.                                                 B. mgzmvW  2

2

1
.      

C. 22 )(
2

1

2

1
lkmvW  .                           D. lkmvW  .

2

1

2

1 2  

Câu 6:  Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên, trong quá trình chuyển động của vật thì 

A. Động năng giảm, thế năng tăng                         B. Động năng giảm, thế năng giảm                              
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C. Động năng tăng, thế nă ng giảm                             D. Động năng tăng, thế năng tăng 
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Câu 7: Một vật được ném lên từ độ cao 1m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối 

lượng của vật bằng 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng: 

A. 4J.   B. 5 J.   C. 6 J.   D. 7 J 

 

 
 

 

 

Câu 8: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 

m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ? 

 A. 4 J.  B. 8 J.  C. 5 J.  D. 1 J. 

 

 

 

Câu 9:   Một vật nhỏ khối lượng m = 100g  gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng  200 N/m  

(khối lượng không đáng kể), đầu kia của lò xo được gắn cố định. Hệ được đặt trên một mặt 

phẳng ngang không ma sát. Kéo vật giãn ra 5cm so với vị trí ban đầu rồi thả nhẹ nhàng. Cơ 

năng của hệ vật tại vị trí đó là: 

A. 25.10-2 J.  B. 50.10-2
 J.  C. 100.10-2

 J.   D. 200.10-2
 J. 

 

 

 

Câu 10: Từ mặt đất một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g=10m/s2. Độ 

cao cực đại của vật nhận giá trị nào sau đây:  

 A.  2,4m.  B.  2m.   C. 1,8m.  D. 0,3m. 

 

 

 

Câu 10: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10m/s. Bỏ qua sức 

cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng 

bằng : 

 A. 15m.  B. 5m.  C. 20m.  D. 10m. 

 

 

 

Câu 11: Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nước. Cho g 

= 10 m/s2. Tính vận tốc của người đó ở độ cao 5m và khi chạm nước 

 A. 8 m/s; 12,2 m/s  B. 5 m/s; 10 m/s  C. 8 m/s; 11,6 m/s  D. 10 m/s; 14,14 m/s  
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Câu 12: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g=10m/s2. Ở độ cao nào 

sau đây thì thế năng bằng động năng: 

 A.  0,45m.  B. 0,9m.   C.  1,15m.  D. 1,5m. 

 

 

 

Câu 13:  Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g=10m/s2. Ở độ cao nào 

sau đây thì động năng bằng 2 lần thế năng? 

 A. h = 0,6m.  B. h = 0,75m.   C. h = 1m.  D. h = 1,25m. 

 

 

 

 

Câu 14: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua 

sức cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng ? Bằng 4 lần 

động năng ?. 

 A. 2,5m; 4m.  B. 2m; 4m.  C. 10m; 2m.  D. 5m; 3m. 

 

 

 

Câu 15. Một vật có khối lượng m = 100g, được ném thẳng đứng từ mặt đất lên trên với vận tốc 

ban đầu v0 = 10 m/s. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo, thế 

năng của vật có giá trị là: 

A. Wt = 5 J;  B. Wt = 5000 J;  C. Wt = 0,605 J;  D. Wt = 6,05 J; 

 

 

Câu 16: Một  vật có khối lượng m = 2 kg, được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v0 = 5 

m/s, từ độ cao h = 15m, tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Khi chạm đất vật có động 

năng là: 

A. Wđ = 325 J;  B. Wđ = 300 J;  C. Wđ = 505J; D. Wđ = 350 J; 

 

 

 

Câu 17: Một vật được thả tự do từ độ cao h so với mặt đất. Chọn mốc tỡnh thế năng tại mặt đất. 

Độ cao mà động năng bằng 
2

1
 thế năng là: 
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A. 
2

h
    B. 

3

2h
    C. 

3

h
    D.h 
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